
1
Cơ học

Điện học và điện tử học
530.1  537 Giá số 02

2 Cơ học công trình và vật liệu công trình 620.1  621.1 Giá số 02, 03

3
Động cơ chính và kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật chế tạo máy
621.4  621.9 Giá số 04, 05

4 Kỹ thuật điều khiển tự động 629.25  629.8 Giá số 05, 06

5 Luyện kim 669 Giá số 06

6 Các môn học Đại Cương 332  547 Giá số 01, 02

7
Cơ học 

Điện học và điện tử học
530.1  537 Giá số 09, 10

8
Cơ học công trình và vật liệu công trình

Kĩ thuật hơi nước
620.1  621.1 Giá số 13, 14

9
Động cơ chính và kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật chế tạo máy; Công cụ
621.4  621.9 Giá số 16, 17

10
Động cơ

Kỹ thuật điều khiển tự động
629.25  629.8 Giá số 19

11 Luyện kim 669 Giá số 21

12
Cơ học

Điện học và điện tử học
530.1  537 Giá số 01

13
Cơ học công trình và vật liệu công trình

Kĩ thuật hơi nước
620.1  621.1 Giá số 01

14
Động cơ chính và kỹ thuật nhiệt

Kỹ thuật chế tạo máy
621.4  621.9 Giá số 01

15
Động cơ

Kỹ thuật điều khiển tự động
629.25  629.8 Giá số 02

16 Các môn học chủ nghĩa Mác - Lê Nin 332  335 Giá số 05, 06

17 Ngôn ngữ 410  495.922 Giá số 07, 08

18 Toán học 510  518 Giá số 07, 08

19 Vật lý học 530  539.7 Giá số 09, 10

20 Hóa học 541  579 Giá số 11, 12

21 Văn học và tu từ học 800  899 Giá số 23
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